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1 Danh Phước Trọng 03/10/1984
Thị trấn Minh Lương, huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên Giang
370983971 19/8/2014

Công an 

Kiên Giang
2

Ban thực hiện dự án GMS 

Kiên Giang

2 Trương Tấn Tài 15/9/1992
Ấp Bờ Xáng, xã Thạnh Bình, huyện 

Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
371408141 23/12/2016

Công an 

Kiên Giang
2

Công ty TNHH Tư vấn xây 

dựng Phú Hảo Kiên Giang

3 Lê Văn Chức 18/12/1979
Lô 1 căn 8 Trung tâm thương mại Rạch 

Sỏi, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
370859855 09/9/2019

Công an 

Kiên Giang
2

Công ty TNHH năng lượng và 

xây dựng Thành Đạt

4 Trương Cao Sang 02/6/1982

40 hẽm 1 đường Nguyễn Tuân, phường 

Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, T. Kiên 

Giang

370887000 06/11/2014
Công an 

Kiên Giang
1

Công ty TNHH MTV Thuận 

An Thành

5 Đàng Văn Ưng 05/9/1983
Thị Trấn Phước Dân, huyện Ninh 

phước, tỉnh Ninh Thuận
264185187 25/7/2013

Công an 

Ninh Thuận
2

Công ty Cổ phần tư vấn kỹ 

thuật xây dựng Đô thị Liên 

Thành

6 Trần Tấn Đạt 14/6/1990
25/49 Lương Văn Cang, phường An 

Bình, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang
371347553 24/01/2013

Công an 

Kiên Giang
1 Công ty TNHH Trường Phát

7 Trần Ngọc Châu 08/05/1985
450 QL 61 khu phố Minh Phú, huyện 

Châu Thành, T. Kiên Giang
370983678 15/12/2014

Công an 

Kiên Giang
1

Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

xây dựng Hiện Đại 

8 Trương Chí Hảo 10/07/1995
ấp 1, xã Vĩnh Hòa Bắc, huyện Gò 

Quao, tỉnh Kiên Giang
371801037 21/01/2013

Công an 

Kiên Giang
1

Công ty Cổ phần Hùng 

Cường

9 Trang Kim Việt Tuấn 17/02/1965
55/13 Cô Giang, phường Vĩnh Bảo, 

TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371627255 17/11/2009

Công an 

Kiên Giang
1

Công ty Cổ phần Phát triển đô 

thị Kiên Giang

10 Hồ Hữu Chỉnh 03/7/1962
C3-042 đường D7 KP6, phường Phước 

Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
079062004516 02/8/2017

Cục Cảnh sát 

đăng ký, 

quản lý cư 

1
Công ty TNHH Tư vấn xây 

dựng Nguyễn Hồng Trung
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11 Nguyễn Văn Đệ 27/08/1995
Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh 

Kiên Giang
371652118 18/05/2010

Công an 

Kiên Giang
1 Công ty TNHH Trường Phát

12 Nguyễn Vũ Linh 09/02/1991

1081D lô 15C Lâm Quang Ky, phường 

An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang

372025654 19/03/2018
Công an 

Kiên Giang
1 Công ty TNHH Trường Phát

13 Vương Trung Kiên 16/04/1989
422 Lâm Quang Ky, P. Vĩnh Lạc, TP. 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371690515 20/10/2015

Công an 

Kiên Giang
1 Công ty TNHH Trường Phát

14 Trần Vũ Minh Trung 20/02/1989
Ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Thuận, huyện Hòn 

Đất, tỉnh Kiên Giang
371156825 14/12/2005

Công an 

Kiên Giang
1 Công ty Điện lực Kiên Giang

15
Nguyễn Thanh 

Phương
28/11/1980

Ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang, huyện 

Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
370820267 06/5/2020

Công an 

Kiên Giang
2 Công ty Điện lực Kiên Giang

16 Nguyễn Thị Nga 27/09/1987
Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh 

Kiên Giang
371028789 10/05/2016

Công an 

Kiên Giang
1 Công ty Điện lực Kiên Giang

17 Vũ Ngọc Huy 11/01/1980
Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên 

Lương, tỉnh Kiên Giang
370819448 17/02/2020

Công an 

Kiên Giang
1 Công ty Điện lực Kiên Giang

18 Trần Trọng Nguyễn 22/4/1979
34/47 Chu Văn An, KP3, P. Vĩnh Lạc, 

TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang
370803701 26/4/2016

Công an 

Kiên Giang
2

Phòng Hậu Cần/ BCH quân 

sự tỉnh Kiên Giang

19 Nguyễn Văn Tứ 15/8/1983
81/11/2 Trương Định, P. An Hòa, TP. 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371834497 04/9/2013

Công an 

Kiên Giang
2

Phòng Hậu Cần/ BCH quân 

sự tỉnh Kiên Giang

20 Hình Thành Trung 20/11/1988
Lô 123 hẻm 1039 Lâm Quang Ky, P. 

An Hòa, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang
371231890 29/11/2016

Công an 

Kiên Giang
2

Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

xây dựng Quốc Thịnh

21 Lê Anh Tú 25/12/1991
422/14 Lâm Quang Ky, phường Vĩnh 

Lạc, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang
371299275 12/12/2011

Công an 

Kiên Giang
2 Công ty TNHH Trường Phát
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22 Trang Minh Sáng 29/12/1989

16/152D khu phố Phi Kinh, phường 

Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang

371284460 22/05/2020
Công an 

Kiên Giang
1 Công ty TNHH Trường Phát

23 Nguyễn Xuân Sang 01/01/1995

66/6A, Thiên Hộ Dương, khu phố 5, 

phường An Bình, thành phố Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang

371649337 16/10/2019
Công an 

Kiên Giang
2

Công ty TNHH xây dựng quê 

Hương

24 Lê Văn Vũ 16/11/1979
Ấp Kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, huyện 

Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
370953689 25/5/2015

Công an 

Kiên Giang
2

Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện Tân Hiệp

25 Phạm Thanh Tiền 16/04/1993
Ấp 6 Biển, xã Nam Thái, huyện An 

Biên, tỉnh Kiên Giang
371552189 03/10/2013

Công an 

Kiên Giang
2

Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng Chuyên ngành dân dụng 

và Công nghiệp tỉnh Kiên 

26 Hoàng Đức Nhẫn 02/01/1976
10/5 Quang Trung, phường 12, Quận 

Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
024605735 11/9/2006

Công an TP. 

Hồ Chí Minh
2

Công ty TNHH xây dựng 

Kiên Thành

27 Huỳnh Ngọc Thắm 28/02/1985

36/8 đường số 2, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí 

Minh

212236757 22/02/2016
Công an 

Quảng Ngãi
2

Công ty TNHH xây dựng 

Kiên Thành

28 Lê Quốc Tuấn 30/09/1987

26/31 Sư Vạn hạnh, khu phố 6, phường 

An Bình, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang

371158527 28/08/2018
Công an 

Kiên Giang
1

Công ty TNHH xây dựng 

Kiên Thành

29 Bùi Đức Vinh 20/12/1984

62 Phạm Ngũ Lão, phường Thành 

Công, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk 

Lắk

240795638 09/5/2018
Công an Đắk 

Lắk
1

Công ty TNHH xây dựng 

Kiên Thành

30 Đỗ Minh Tú 26/6/1990
Xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Qua3ng Ngãi
212306399 21/3/2006

Công an 

Quảng Ngãi
1

Công ty TNHH xây dựng 

Kiên Thành

31 Huỳnh Phúc Nguyên 30/01/1985
Tổ 13, phường Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
212338807 12/8/2010

Công an 

Quảng Ngãi
1

Công ty TNHH xây dựng 

Kiên Thành
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32 Nguyễn Văn Thanh 10/03/1977
125/17/5 đường số 9, phường 9, Quận 

Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
025678647 19/9/2012

Công an TP. 

Hồ Chí Minh
2

Công ty TNHH xây dựng 

Kiên Thành

33
Nguyễn Thành 

Nguyên
26/01/1985

22/2/195 đường số 21, phường 8, quận 

Gò vấp, TP. Hồ Chí Minh
058085000044 18/10/2017

Cục Cảnh sát 

đăng ký, 

quản lý cư 

2
Công ty TNHH xây dựng 

Kiên Thành

34 Trần Quốc Toàn 29/11/1990
153A Nguyễn Gia Thiều, phường Rạch 

Sỏi, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371443836 06/7/2007

Công an 

Kiên Giang
2

Công ty TNHH xây dựng 

Kiên Thành

35 Phạm Văn Bằng 10/03/1986
Tổ 5, khu phố 6, phường Vĩnh Thông, 

TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371054160 03/6/2019

Công an 

Kiên Giang
1

Công ty TNHH xây dựng 

Kiên Thành

36 Ngô Quang Bằng 10/10/1986
61 tổ 3 ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Lâm, 

huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
371160618 28/4/2017

Công an 

Kiên Giang
1

Công ty TNHH xây dựng 

Kiên Thành

37 Trần Văn Chiếm 28/01/1987
ấp 1, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện 

Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
371192116 28/02/2018

Công an 

Kiên Giang
2

Công ty TNHH xây dựng 

Kiên Thành

38 Nguyễn Ngọc Hùng 30/11/1994
410 ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện 

Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
371590954 18/7/2016

Công an 

Kiên Giang
2

Công ty Cổ phần Tư vấn xây 

dựng Kiên Giang

39 Nguyễn Trọng Tính 08/01/1996
số 504 ấp Hòa Thuận II, xã Mong Thọ 

A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
371797618 03/4/2012

Công an 

Kiên Giang
2

Công ty Cổ phần Tư vấn xây 

dựng Kiên Giang

40 Lê Văn Kiệt 27/11/1980
Hẻm 76 Sư Vạn Hạnh, phường An 

Bình, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
370874787 12/12/2012

Công an 

Kiên Giang
1

Công ty Cổ phần Tư vấn xây 

dựng Kiên Giang

41 Tạ Văn Đức 21/12/1982

D45 Trần Mai Ninh, phường Vĩnh 

Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang

371085849 15/6/2018
Công an 

Kiên Giang
1

Công ty Cổ phần Tư vấn xây 

dựng Kiên Giang
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42 Nguyễn Hùng Lĩnh 02/5/1990
Số 334/12 Nguyễn Trung Trực, Tp. 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371312960 17/5/2019

Công an 

Kiên Giang
1

Công ty Cổ phần Tư vấn xây 

dựng Kiên Giang

43 Dương Tấn Đạt 16/4/1984
481 ấp Đá Nổi B, xã Thạnh Đông, 

huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
370990181 05/4/2016

Công an 

Kiên Giang
2

Công ty Cổ phần Tư vấn xây 

dựng Kiên Giang

44 Nguyễn Quốc Thống 25/9/1995
Ấp Hòa Thạnh, xã Vĩnh Bình Bắc, 

huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
371763929 01/8/2018

Công an 

Kiên Giang
2

Công ty TNHH Tư vấn 

ĐTXD Toàn Thịnh 

45 Phan Thanh Quý 15/02/1980
612 Nguyễn Trung Trực, TP. Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang
371473337 19/05/2010

Công an 

Kiên Giang
2

Công ty Cổ phần Tư vấn xây 

dựng Kiên Giang

46 Mai Xuân Thú 12/6/1976
20 Nguyễn Đình Tứ, phường An Hòa, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
370939450 25/02/2016

Công an 

Kiên Giang
2

Công ty Cổ phần CIC Tinh 

Khôi

47 Lê Ngọc Trường 21/12/1982
99/3 Phùng Hưng, phường An Bình, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
370919842 21/12/2012

Công an 

Kiên Giang
2

Công ty Cổ phần CIC Tinh 

Khôi 

48 Trần Văn Hoàn 20/6/1985
Xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định
215008829 31/03/2018

Công an 

Bình Định
1

Chi nhánh Miền Nam/ Công 

ty CPXL Thành An 96 tại 

Thành phố Hồ Chí Minh

49 Lại Trọng Tuấn 28/01/1987
42 Mạc Đỉnh Chi, TP. Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang
371127237 17/6/2019

Công an 

Kiên Giang
1

Công ty cổ phần tập đoàn tư 

vấn đầu tư xây dựng Kiên 

Giang

50 Phan Văn Minh 30/10/1992
Xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định
215285003 17/6/2019

Công an 

Bình Định
1

Chi nhánh Miền Nam/ Công 

ty CPXL Thành An 96 tại 

Thành phố Hồ Chí Minh

51 Nguyễn Văn Bảo 02/4/1993
Thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện 

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
205723032 16/7/2010

Công an 

Quảng Nam
1

Công ty TNHH MTV thiết kế 

xây dựng N.Home
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52 Nguyễn Văn Huy 30/7/1993
Thị trấn Nam Phước, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam
205722076 03/8/2016

Công an 

Quảng Nam
1

Công ty TNHH Hill stone 

Japan

53 Trần Hoàng Nhân 05/5/1981
Xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh 

Kiên Giang
371012918 16/9/2011

Công an 

Kiên Giang
2

Công ty Cổ phần xây lắp và 

dịch vụ Bưu điện Kiên Giang

54 Doãn Tuấn Kiệt 22/10/1994
174/41 Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, 

TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371584604 03/8/2016

Công an 

Kiên Giang
2

Công ty Cổ phần xây lắp và 

dịch vụ Bưu điện Kiên Giang

55 Châu Thị Bạch Ngọc 07/02/1984

L13-33 Khu Thu nhập thấp, phường 

Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang

370958996 05/5/2015
Công an 

Kiên Giang
2 Thí sinh tự do

56 Lê Đức Tính 01/11/1995

41/6B Ngô Thời Nhiệm, phường An 

Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang

371776591 01/10/2012
Công an 

Kiên Giang
1

Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

xây dựng Quốc Thịnh

57 Trịnh Sơn Hải 12/03/1984
1039/10 Lâm Quang KY, phường An 

Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371877902 12/12/2014

Công an 

Kiên Giang
1

Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

xây dựng Quốc Thịnh

58 Nguyễn Ngọc Duy 25/12/1993
1039/1/16 Lâm Quang KY, phường An 

Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371563113 11/8/2014

Công an 

Kiên Giang
1

Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

xây dựng Quốc Thịnh

59 Trần Thanh Hùng 05/06/1982
12B Phạm Ngọc Thạch, thành phố 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
370964172 20/11/2013

Công an 

Kiên giang
2

Công ty Cổ phần Tư vấn xây 

dựng Kiên Giang

60 Trương Văn Út 19/7/1989
L10-S4, khu phố 4, phường Vĩnh Lợi, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
372108850 30/10/2019

Công an 

Kiên Giang
1

Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng TM - KĐ Thiên Phát 

Kiên Giang

61 Lê Thái Thuận 20/12/1973
313 Kinh 7A, xã Thạnh Đông A, 

huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
370677377 14/03/2019

Công an 

Kiên Giang
1 Điện lực Giồng Riềng
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62 Vũ Ngọc Dung 24/4/1984
Lô C10, Trần Quang Khải, thành phố 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371071197 22/02/2016

Công an 

Kiên Giang
1 Điện lực Giồng Riềng

63 Mai Lê Vĩnh Khang 04/10/1980

Tổ 5 khu phố Quang Mẫn, thị trấn 

Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh 

Kiên Giang

320973943 07/10/2009
Công an Bến 

Tre
2

Công ty Cổ phần tư vấn 

ĐTXD Thuận Hưng Thịnh

64 Nguyễn Thành Tâm 02/3/1987
Số 18 ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm, 

huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
371062059 18/01/2019

Công an 

Kiên giang
2 Công ty Điện lực Kiên Giang

65 Lê Tấn Đạt 28/11/1994
19/14 phường 4, Thị xã Cai lậy, tỉnh 

Tiền Giang
C4853641 30/3/2018

Cục Quản lý 

Xuất nhập 

cảnh

1 Công ty Điện lực Kiên Giang

66 Hà Văn Kiệt 01/01/1989
03 ấp Xẻo Chác, xã Long Thạnh, 

huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
371286027 03/02/2020

Công an 

Kiên giang
2 Công ty Điện lực Kiên Giang

67 Sơn Hoàng Mận 01/01/1981

Số 302, ấp Tà Keo Ngọn, xã Phi 

Thông, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang

370885660 08/8/2018
Công an 

Kiên giang
1 Công ty Điện lực Kiên Giang

68 Bùi Minh Tiến 02/01/1987
282 ấp Tân Hòa B, xã Tân Hòa, huyện 

Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
371105391 07/02/2012

Công an 

Kiên giang
1 Công ty Điện lực Kiên Giang

69 Phạm Thành Trung 12/02/1994
891 Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Lạc, 

TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371548515 07/8/2018

Công an 

Kiên giang
1 Công ty Điện lực Kiên Giang

70
Nguyễn Hoàng 

Phương
08/4/1968

Lô D5-10 đường 3 tháng 2, phường 

Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang

370851089 28/6/2011
Công an 

Kiên giang
1 Công ty Điện lực Kiên Giang

71 Trần Vũ Linh 17/9/1992
Xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, 

tỉnh Kiên Giang
371574884 14/03/2013

Công an 

Kiên giang
2

Công ty Cổ phần đầu tư xây 

dựng HUD Kiên Giang
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72 Huỳnh Thanh Nghiệp 17/03/1984
Ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn 

Đất, tỉnh Kiên Giang
371012351 15/11/2016

Công an 

Kiên giang
2

Công ty Cổ phần đầu tư xây 

dựng HUD Kiên Giang

73 Lương Ngọc Phúc 24/12/1994
71 Chi Lăng, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang
371601791 03/8/2009

Công an 

Kiên giang
1

BQL dự án đầu tư xây dựng 

các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Kiên 

Giang

74 Nguyễn Thiên Tuế 01/05/1992
Ấp Thiên Tuế, xã lại Sơn, huyện Kiên 

Hải, tỉnh Kiên Giang
371481418 13/4/2016

Công an 

Kiên giang
1

BQL dự án đầu tư xây dựng 

các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Kiên 

Giang

75 Lê  Tiến Hưu 02/9/1962

C2-28 Châu Văn Liêm, phường Vĩnh 

Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang

370496650 27/02/2017
Công an 

Kiên giang
2

BQL dự án đầu tư xây dựng 

các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Kiên 

Giang

76
Vũ Nguyễn Minh 

Hoàng
06/11/1993

số 143 khu phố 7, thị trấn Giồng 

Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên 

Giang

371678902 27/3/2017
Công an 

Kiên giang
1

BQL dự án đầu tư xây dựng 

các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Kiên 

Giang

77 Phù Chí Công 25/9/1995
79/4 Phùng Hưng, phường An Bình, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371668398 26/7/2010

Công an 

Kiên giang
1

BQL dự án đầu tư xây dựng 

các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Kiên 

Giang

78 Lâm Hữu Lộc 05/01/1988
khu phố 8, thị trấn Giồng Riềng, huyện 

Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
371152408 16/5/2018

Công an 

Kiên giang
2

Công ty Cổ phần tư vấn 

ĐTXD Thuận Hưng Thịnh 

Giồng Riềng

79 Nguyễn Văn Liệt 08/8/1986
Ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Chúc, huyện 

Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
371152114 28/10/2013

Công an 

Kiên giang
2

Công ty Cổ phần tư vấn 

ĐTXD Thuận Hưng Thịnh 

Giồng Riềng
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80 Nguyễn Hoàng Việt 07/02/1986
Ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Hưng, huyện 

Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
371203711 09/9/2015

Công an 

Kiên giang
1

Công ty Cổ phần tư vấn 

ĐTXD Thuận Hưng Thịnh 

Giồng Riềng

81 Nguyễn Văn Hiểu 01/01/1994
97 ấp Phước Thắng, xã An Phú, huyện 

Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
385685642 24/8/2016

Công an Bạc 

Liêu
2

Công ty TNHH Dịch vụ cây 

xanh Tiến Thành

82 Trịnh Tiến Tri 07/9/1993
13c/2e Ngô Văn Sở, phường An Hòa, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371468269 19/3/2019

Công an 

Kiên Giang
2

Công ty TNHH xây dựng Quê 

Hương

83 Lê Quyết Tiến 22/8/1989
16 Chi Lăng, phường Vĩnh  Bảo, thành 

phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371168257 07/7/2017

Công an 

Kiên Giang
2 Sở Xây Dựng Kiên Giang

84 Trần Gia Bảo 01/7/1995
Xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, 

tỉnh Kiên Giang
371818335 16/7/2015

Công an 

Kiên Giang
2 Thí sinh tự do

85 Nguyễn Minh Tâm 09/9/1988
xã Hòa An , huyện Giồng Riềng, tỉnh 

Kiên Giang
371126635 21/5/2019

Công an 

Kiên Giang
2

Ban quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng huyện Giồng Riềng

86 Phan Văn Ngoan 19/9/1989
ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa, huyện Hồng 

Dân, tỉnh Bạc Liêu
385433597 23/8/2006

Công an Bạc 

Liêu
2

Công ty TNHH Dịch vụ cây 

xanh Tiến Thành

87 Tiết Thiện The 07/10/1981

504A, đường lâm Quang Ky, KP5, 

phường Vĩnh  Lạc, thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang

370979744 03/02/2016
Công an 

Kiên giang
1 Công ty Điện lực Kiên Giang

88 Phạm Hồng Thái 09/11/1978

482 Lâm Quang Ky, phường Vĩnh  

Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang

371879735 20/02/2020
Công an 

Kiên giang
2 Công ty Điện lực Kiên Giang

89 Bùi Ngọc Nam 10/10/1984

117/12 Quang Trung, phường Vĩnh 

Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang

371076932 22/02/2016
Công an 

Kiên giang
2 Công ty Điện lực Kiên Giang
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90 Đào Duy Hải 17/10/1988
Số 566 đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371295119 21/02/2019

Công an 

Kiên giang
2 Công ty Điện lực Kiên Giang

91 Nguyễn Tấn Ly 19/10/1985
Khu phố 3, thị trấn Dương Đông, 

huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
371145473 30/12/2019

Công an 

Kiên giang
1 Công ty TNHH Kiến trúc PQ

92 Vũ Tất Thành 01/01/1993

81 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh 

Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang

371423648 17/02/2020
Công an 

Kiên giang
1

Công ty Cổ phần tư vấn xây 

dựng CIC Kiên Giang

93 Lê Phi Ngân 02/02/1984
Khu phố 6, thị trấn Dương Đông, 

huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
370916272 25/03/2013

Công an 

Kiên giang
1 Công ty TNHH Kiến trúc PQ

94 Đặng Thành Phúc 31/7/1977
Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, huyện 

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
370664932 12/12/2017

Công an 

Kiên giang
1 Công ty TNHH Kiến trúc PQ

95 Nguyễn Tiến Tài 12/10/1975

58A khu dân cư ấp Chà Rào, xã Thạnh 

Bình, huyện Giồng Riềng, tỉnh 

KiênGiang

371222723 07/5/2018
Công an 

Kiên giang
2

Ban quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng huyện Giồng Riềng

96 Nguyễn Văn Lợi 05/3/1982
Ấ Đông Phước, xã Thạnh Đông A, 

huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
370917703 19/03/2015

Công an 

Kiên giang
2 Ban quản lý Dự án Vn SAT

97 Phạm Văn Đức 10/12/1974

10E19 Nguyễn Văn Tố, phường Vĩnh 

Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang

370939479 14/6/2019
Công an 

Kiên giang
1

Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng CIC Nam Việt

98 Lê Xuân Thái 26/10/1988
Xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh 

Kiên Giang
371271418 28/10/2018

Công an 

Kiên giang
2 Thí sinh tự do

99 Phạm Bảo Lộc 14/03/1978
525 đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371343430 14/12/2012

Công an 

Kiên giang
1 Công ty TNHH Phạm Bảo

100
Nguyễn Thị Hồng 

Thúy
07/01/1984

F3-16 đường Bế Văn Đàn, phường 

Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang

370985514 09/9/2019
Công an 

Kiên giang
1 Công ty TNHH Phạm Bảo
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101 Trương Hồng Phúc 06/01/1975

Số 182 đường Nguyễn Văn Tố, 

phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang

371775049 17/5/2012
Công an 

Kiên giang
2 Công ty TNHH Phạm Bảo

102 Đỗ Ngọc Khánh 20/5/1974

581/49 đường Ha Bà Trưng nối dài, 

phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang

331553576 09/02/2004
Công an 

Vĩnh Long
2 Công ty TNHH Phạm Bảo

103 Trần Văn Sự 18/9/1990

Số 1079D/6/3 Lâm Quang Ky, phường 

An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang

371277324 09/5/2018
Công an 

Kiên giang
1

Công ty TNHH Năng lượng 

và xây dựng Thành Đạt

104 Lê Thành Tâm 08/7/1977

Số 1079D/6/3 Lâm Quang Ky, phường 

An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang

371821773 06/6/2018
Công an 

Kiên giang
2

Công ty TNHH Năng lượng 

và xây dựng Thành Đạt

105 Dương Hồng Lĩnh 20/01/1988
190 Lê Hồng Phong, phường An Hòa, 

TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371246940 11/7/2018

Công an 

Kiên giang
2

Công ty Cổ phần Tư vấn xây 

dựng kiểm định Hoàn Cầu

106 Phùng Văn Sơn 15/11/1984
Xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh 

Hậu Giang
363755115 21/11/2017

Công an Hậu 

Giang
2

Công ty Cổ phần tư vấn xây 

dựng Kiểm định Hoàn Cầu

107 Trần Phú Công 02/8/1990
Xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, 

tỉnh Kiên Giang
371493277 23/01/2014

Công an 

Kiên giang
1

Công ty TNHH  tư vấn đầu tư 

xây dựng Công Tiến Phát
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